
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM Đã hủy: 0

TT Lớp mới Họ Tên Học Sinh Nam/Nữ Xác nhận Loại hình Bàn ăn Dãy ăn
1 6A6 Nguyễn Minh Khôi Nam Bán trú TATC
2 6A6 Trần Thảo An Nữ Bán trú TATC
3 6A6 Nguyễn Bảo Anh Nữ Bán trú TATC
4 6A6 Thái Phương Anh Nữ Bán trú TATC

5 6A6 Thân Hồng Anh Nam Bán trú TATC
6 6A6 Vũ Hải Bình Nam Bán trú TATC
7 6A6 Phạm Trần Linh Chi Nữ Bán trú TATC
8 6A6 Trương Minh Khang Nam Bán trú TATC

9 6A6 Lưu Hải Khánh Nữ Bán trú TATC
10 6A6 Nguyễn Viết Đăng Khoa Nam Bán trú TATC
11 6A6 Nguyễn Văn Bảo Long Nam Bán trú TATC
12 6A6 Nguyễn Phan Bảo Ngọc Nữ Bán trú TATC

13 6A6 Hoàng Minh Nhật Nam Bán trú TATC
14 6A6 Nghiêm Phong Nam Bán trú TATC
15 6A6 Nguyễn Hoàng Phúc Nam Bán trú TATC
16 6A6 Hoa Đỗ Quyên Nữ Bán trú TATC

17 6A6 Văn Khả Quyên Nữ Bán trú TATC
18 6A6 Lê Ngọc Thiên Bình Nữ Bán trú TATC
19 6A6 Lê Ngọc Thiên An Nữ Bán trú TATC
20 6A6 Nguyễn Hồng Thảo Trang Nữ Bán trú TATC

21 6A6 Đậu Anh Thư Nữ Bán trú TATC
22 6A6 Nguyễn Đỗ Hoàng Triết Nam Bán trú TATC
23 6A6 Huỳnh Bảo Cát Tường Nữ Bán trú TATC
24 6A6 Nguyễn Hoàng Nam Bán trú TATC

25 6A6 Đinh Huy Nguyên Nam Bán trú TATC
26 6A6 Nguyễn Mạnh Hùng Nam Bán trú TATC
27 6A6 Ngô Trần Tường Vy Nữ Bán trú TATC
28 6A6 Văn Công Thắng Nam Bán trú TATC

1 6A8 Lê Võ Thụy An Nữ Bán trú TATC
2 6A8 Lương Ngọc Khang Nam Bán trú TATC
3 6A8 Nguyễn Nam Khánh Nam Bán trú TATC
4 6A8 Trần Minh Khoa Nam Bán trú TATC

5 6A8 Trần Minh Khuê Nữ Bán trú TATC
6 6A8 Hoàng Nguyễn Khánh Linh Nữ Bán trú TATC
7 6A8 Trần Quốc Doãn Mạnh Nam Bán trú TATC
8 6A8 Trần Khánh Ngọc Nữ Bán trú TATC

9 6A8 Trần Minh Nhật Nam Bán trú TATC
10 6A8 Nguyễn Trường Phong Nam Bán trú TATC
11 6A8 Võ Hằng Nam Phương Nữ Bán trú TATC
12 6A8 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên Nữ Bán trú TATC

13 6A8 Đặng Lưu Quốc Thái Nam Bán trú TATC
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14 6A8 Hình Ngọc Anh Thư Nữ Bán trú TATC
15 6A8 Đặng Ngọc Minh Đăng Nam Bán trú TATC
16 6A8 Nguyễn Minh Phúc Nam Bán trú TATC

17 6A8 Phan Hạnh Thủy Tiên Nữ Bán trú TATC
18 6A8 Nguyễn Trần Gia Hân Nữ Bán trú TATC
19 6A8 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ Bán trú TATC
20 6A8 Nguyễn Sơn Tùng Nam Bán trú TATC

21 6A8 Trần Văn Quang Hải Nam Bán trú TATC
1 6A10 Phạm Hoàng An Nữ Bán trú TATC
2 6A10 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Bán trú TATC
3 6A10 Đinh Hoàng Gia Bảo Nam Bán trú TATC

4 6A10 Tô Quang Duy Nam Bán trú TATC
5 6A10 Nguyễn Minh Đức Nam Bán trú TATC
6 6A10 Nguyễn Gia Huy Nam Bán trú TATC
7 6A10 Nguyễn Phú Khang Nam Bán trú TATC

8 6A10 Nguyễn Anh Khiêm Nam Bán trú TATC
9 6A10 Đặng Nhã Kỳ Nữ Bán trú TATC

10 6A10 Đinh Thiện Nhân Nam Bán trú TATC
11 6A10 Phạm Nguyễn Yến Nhi Nữ Bán trú TATC

12 6A10 Hoàng Luân Phi Nam Bán trú TATC
13 6A10 Bùi Trần Bích Phượng Nữ Bán trú TATC
14 6A10 Nguyễn Đông Quân Nam Bán trú TATC
15 6A10 Trần Anh Thư Nữ Bán trú TATC

16 6A10 Hoàng Lê Bảo Vân Nữ Bán trú TATC
17 6A10 Lê Anh Thi Nữ Bán trú TATC
18 6A10 Lưu Diệp Anh Nữ Bán trú TATC
19 6A10 Phạm Sỹ Tiến Phong Nam Bán trú TATC

20 6A10 Trần Bảo Trân Nữ Bán trú TATC
1 7A6 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Bán trú TATC
2 7A6 Lê Thiên Ân Nữ Bán trú TATC
3 7A6 Lê Quang Hiển Nam Bán trú TATC

4 7A6 Đỗ Vũ Hải Lâm Nam Bán trú TATC
5 7A6 Trần Khánh Linh Nữ Bán trú TATC
6 7A6 Nguyễn Phúc Minh Nam Bán trú TATC
7 7A6 Võ Lê Hoàng Ngân Nữ Bán trú TATC

8 7A6 Võ Thị Nhật Ngân Nữ Bán trú TATC
9 7A6 Đỗ Hà Phong Nam Bán trú TATC

10 7A6 Nguyễn Thảo Phương Nữ Bán trú TATC
11 7A6 Hoàng Quang Đức Minh Quân Nam Bán trú TATC

12 7A6 Vũ Thanh Thủy Nữ Bán trú TATC
13 7A6 Trần Phương Trang Nữ Bán trú TATC
14 7A6 Võ Ngọc Bảo Trâm Nữ Bán trú TATC
15 7A6 Đào Xuân Tùng Nam Bán trú TATC

16 7A6 Lê Đặng Thảo Vy Nữ Bán trú TATC
17 7A6 Ngô Nguyễn Quang Minh Nam Bán trú TATC
18 7A6 Võ Hoàng Châu Nữ Bán trú TATC
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19 7A6 An Hoàng Quân Nam Bán trú TATC

20 7A6 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ Bán trú TATC
21 7A6 Vũ Hoàng Nam Nam Bán trú TATC
22 7A6 Lương Thị Kim Anh Nữ Bán trú TATC
23 7A6 Đào Duy Anh Nam Bán trú TATC

1 7A8 Trần Nguyễn Vân Anh Nữ Bán trú TATC
2 7A8 Nguyễn Mai Dung Nữ Bán trú TATC
3 7A8 Dương Trung Dũng Nam Bán trú TATC
4 7A8 Lâm Ngân Hà Nữ Bán trú TATC

5 7A8 Phạm Ngọc Bảo Hoàng Nam Bán trú TATC
6 7A8 Võ Tấn Huy Hưng Nam Bán trú TATC
7 7A8 Trần Kim Long Nam Bán trú TATC
8 7A8 Bùi Bảo Ngọc Nữ Bán trú TATC

9 7A8 Lê Thủy Nhật Nguyên Nữ Bán trú TATC
10 7A8 Nguyễn Hải Ninh Nữ Bán trú TATC
11 7A8 Huỳnh Đức Phú Nam Bán trú TATC
12 7A8 Phùng Nguyễn Anh Thư Nữ Bán trú TATC

13 7A8 Vũ Thanh Vy Nữ Bán trú TATC
14 7A8 Phạm Đức Huy Nam Bán trú TATC
15 7A8 Phạm Hoàng Nam Nam Bán trú TATC
16 7A8 Nguyễn Dương Yến Phi Nữ Bán trú TATC

17 7A8 Trần Gia Hân Nữ Bán trú TATC
18 7A8 Nguyễn Thành Đạt Nam Bán trú TATC
19 7A8 Trần Hải Yến Nữ Bán trú TATC
20 7A8 Phạm Ngọc Vân Nhi Nữ Bán trú TATC

21 7A8 Nguyễn Võ Hà My Nữ Bán trú TATC
1 7A10 Phạm Nguyễn Khánh An Nữ Bán trú TATC
2 7A10 Nguyễn Thùy Anh Nữ Bán trú TATC
3 7A10 Trần Diệu Anh Nữ Bán trú TATC

4 7A10 Hồ Thị Bảo Châu Nữ Bán trú TATC
5 7A10 Nguyễn Ngọc Lan Chi Nữ Bán trú TATC
6 7A10 Vũ Minh Đức Nam Bán trú TATC
7 7A10 Nguyễn Thu Hoài Nữ Bán trú TATC

8 7A10 Phùng Nguyễn Juli Nữ Bán trú TATC
9 7A10 Vũ Tuấn Khải Nam Bán trú TATC

10 7A10 Phan Tuấn Khang Nam Bán trú TATC
11 7A10 Cái Lê Anh Khoa Nam Bán trú TATC

12 7A10 Nguyễn Anh Khoa Nam Bán trú TATC
13 7A10 Vũ Bảo Khôi Nam Bán trú TATC
14 7A10 Nguyễn Ngọc Khải Minh Nữ Bán trú TATC
15 7A10 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Bán trú TATC

16 7A10 Cao Minh Nhật Nam Bán trú TATC
17 7A10 Nguyễn Lê Phương Nhi Nữ Bán trú TATC
18 7A10 Trần Ngọc Thi Nhuận Nữ Bán trú TATC
19 7A10 Đỗ Trần Hoàng Phong Nam Bán trú TATC

20 7A10 Võ Thiên Phúc Nam Bán trú TATC
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21 7A10 Nguyễn Đình Minh Quân Nam Bán trú TATC
22 7A10 Lục Nguyên Thảo Nữ Bán trú TATC
23 7A10 Vũ Minh Thu Nữ Bán trú TATC

24 7A10 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ Bán trú TATC
25 7A10 Hoàng Minh Triết Nam Bán trú TATC
26 7A10 Hà Công Trình Nam Bán trú TATC
27 7A10 Phạm Khánh Ngân Nữ Bán trú TATC

28 7A10 Nguyễn Việt Hùng Nam Bán trú TATC
29 7A10 Nguyễn Thành Nam Nam Bán trú TATC
30 7A10 Lương Bảo Quyên Nữ Bán trú TATC
1 8A4 Hà Phương Anh Nữ Bán trú TATC

2 8A4 Vũ Hoàng Anh Đức Nam Bán trú TATC
3 8A4 Đinh Ngụy Trường Giang Nam Bán trú TATC
4 8A4 Trần Trung Hiếu Nam Bán trú TATC
5 8A4 Nguyễn An Hòa Nam Bán trú TATC

6 8A4 Lê Anh Khoa Nam Bán trú TATC
7 8A4 Nguyễn Hoàng Phương Linh Nữ Bán trú TATC
8 8A4 Nguyễn Phan Thế Long Nam Bán trú TATC
9 8A4 Đỗ Thảo Ly Nữ Bán trú TATC

10 8A4 Nguyễn Phan Anh Minh Nam Bán trú TATC
11 8A4 Hoàng Lê Anh Nguyên Nam Bán trú TATC
12 8A4 Nguyễn Bảo Như Nữ Bán trú TATC
13 8A4 Thái Ngọc Nam Phương Nữ Bán trú TATC

14 8A4 Trần Đỗ Minh Quân Nam Bán trú TATC
15 8A4 Nguyễn Tất Bảo Trâm Nữ Bán trú TATC
16 8A4 Trần Đức Trí Nam Bán trú TATC
17 8A4 Khổng Đức Tùng Nam Bán trú TATC

18 8A4 Trần Ngọc Cát Tường Nữ Bán trú TATC
19 8A4 Lương Ngọc Khánh Nữ Bán trú TATC
20 8A4 Huỳnh Trâm Anh Nữ Bán trú TATC
21 8A4 Nguyễn Phan Khánh Hà Nữ Bán trú TATC

22 8A4 Phan Nhật Khang Nam Bán trú TATC
23 8A4 Phan Bảo Lâm Nữ Bán trú TATC
24 8A4 Trần Thị Mai Anh Nữ Bán trú TATC
25 8A4 Lê Trịnh Thiên Lam Nữ Bán trú TATC

1 8A6 Nguyễn Hải Kỳ Anh Nam Bán trú TATC
2 8A6 Trần Phúc Ân Nam Bán trú TATC
3 8A6 Vũ Thạch Bảo Nam Bán trú TATC
4 8A6 Nguyễn Thùy Dương Nữ Bán trú TATC

5 8A6 Phạm Trần Gia Hân Nữ Bán trú TATC
6 8A6 Nguyễn Anh Huy Nam Bán trú TATC
7 8A6 Ngô Hoàng Nghi Khang Nữ Bán trú TATC
8 8A6 Nguyễn Phước Bảo Khang Nam Bán trú TATC

9 8A6 Trương Lê Bảo Khang Nam Bán trú TATC
10 8A6 Đồng Phan Đức Minh Nam Bán trú TATC
11 8A6 Nguyễn Thị Thảo Ngân Nữ Bán trú TATC
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12 8A6 Điền Phương Ngọc Nữ Bán trú TATC

13 8A6 Đỗ Hoàng Bảo Ngọc Nữ Bán trú TATC
14 8A6 Trần Nguyễn Khánh Ngọc Nữ Bán trú TATC
15 8A6 Hoàng Minh Phú Nam Bán trú TATC
16 8A6 Nguyễn Phan Gia Phú Nam Bán trú TATC

17 8A6 Nguyễn Huy Quân Nam Bán trú TATC
18 8A6 Võ Thành Tài Nam Bán trú TATC
19 8A6 Phạm Phương Thảo Nữ Bán trú TATC
20 8A6 Phạm Duy Thắng Nam Bán trú TATC

21 8A6 Trần Khắc Việt Nam Bán trú TATC
22 8A6 Nguyễn Khánh Linh Nữ Bán trú TATC
23 8A6 Nguyễn Duy Tuấn Nam Bán trú TATC
24 8A6 Phạm Trần Bảo Duy Nam Bán trú TATC

25 8A6 Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng Nữ Bán trú TATC
26 8A6 Vũ Kiến Tường Nam Bán trú TATC
27 8A6 Nguyễn Xuân Khánh Nam Bán trú TATC
28 8A6 Trần Phạm Tường Vy Nữ Bán trú TATC

29 8A6 Hoàng Gia Hân Nữ Bán trú TATC
1 8A8 Nguyễn Hữu An Nam Bán trú TATC
2 8A8 Phan Ngọc Dư An Nam Bán trú TATC
3 8A8 Đinh Nguyễn Hồng Anh Nữ Bán trú TATC

4 8A8 Mai Bảo Anh Nữ Bán trú TATC
5 8A8 Nguyễn Duy Anh Nam Bán trú TATC
6 8A8 Đồng Ngọc Gia Hân Nữ Bán trú TATC
7 8A8 Nguyễn Hoàng Đức Lâm Nam Bán trú TATC

8 8A8 Đỗ Gia Linh Nữ Bán trú TATC
9 8A8 Trần Phương Linh Nữ Bán trú TATC

10 8A8 Phạm Trương Thiên Ngân Nữ Bán trú TATC
11 8A8 Vũ Hồ Kim Ngân Nữ Bán trú TATC

12 8A8 Trương Minh Nghĩa Nam Bán trú TATC
13 8A8 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Nữ Bán trú TATC
14 8A8 Đoàn Ngọc Phú Nam Bán trú TATC
15 8A8 Hồ Nhật Quang Nam Bán trú TATC

16 8A8 Nguyễn Duy Quang Nam Bán trú TATC
17 8A8 Phan Nhật Quang Nam Bán trú TATC
18 8A8 Lê Hữu Minh Quân Nam Bán trú TATC
19 8A8 Nguyễn Hoàng Quân Nam Bán trú TATC

20 8A8 Võ Đặng Phương Thảo Nữ Bán trú TATC
21 8A8 Trần Minh Thắng Nam Bán trú TATC
22 8A8 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ Bán trú TATC
23 8A8 Cao Thị Thanh Trúc Nữ Bán trú TATC

24 8A8 Phạm Thủy Trúc Nữ Bán trú TATC
25 8A8 Lê Anh Tuấn Nam Bán trú TATC
26 8A8 Nguyễn Minh Tuấn Nam Bán trú TATC
27 8A8 Đào Hải Yến Nữ Bán trú TATC

28 8A8 Khương Hồng Phát Nam Bán trú TATC
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29 8A8 Phạm Lê Ngọc Hằng Nữ Bán trú TATC
1 9A4 Hà Minh Đức Nam Bán trú TATC

D
Ã

Y
 1

4

Bàn 153


